
Lớp Mã HP Học phần và số tín chỉ
Số 

tiết LT

Số tiết 

TH

Ngôn ngữ 

giảng dạy
HH, HV Họ tên Giảng viên Giáo trình Tuần bắt đầu Tuần Kết thúc TKB Phòng học Lịch nghỉ trong HK Lịch học tập trung AUT

40 Tiếng Anh Thạc sĩ Phạm Toàn Thắng 30/12/2019 2/5/2020 13h - 16h20 thứ Hai hàng tuần 11A, lầu 11, tòa nhà I

Thạc sĩ Phạm Toàn Thắng

Đang cập nhật

40 Tiếng Anh Thạc sĩ Nguyễn Minh Huy 30/12/2019 2/5/2020 13h - 16h20 thứ Tư hàng tuần 11B, lầu 11, tòa nhà I

Hồ Tuấn Thanh

Trần Anh Duy

40 Tiếng Anh Thạc sĩ Spencer Martin 2/12/2019 14/03/2020 13h - 16h20 thứ Tư hàng tuần phòng 11C, lầu 11, tòa nhà I

Thạc sĩ Spencer Martin

Ca 2: 13h - 15h30 thứ Bảy  hàng tuần
từ ngày 28/12: phòng 11E, lầu 11, tòa 

nhà I

40 Tiếng Anh Tiến sĩ Lê Nguyễn Hoài Nam 2/12/2019 14/03/2020 8h - 11h20 thứ Bảy hàng tuần phòng 11C, lầu 11, tòa nhà I

Ca 2:13h - 15h30 thứ Ba hàng tuần phòng 11E, lầu 11, tòa nhà I

Tiến sĩ Lê Thị Nhàn

Trợ giảng Lương Vĩ Minh

40 Tiếng Anh Thạc sĩ Cao Xuân Nam 6/1/2020 18/04/2020 13h - 16h20 thứ Hai hàng tuần 11B, lầu 11, tòa nhà I

Trần Ngọc Đạt Thành

Lê Nguyễn Tường Nhi

Tiến sĩ Lê Thị Nhàn

Trợ giảng Lương Vĩ Minh

40 Tiếng Anh Thạc sĩ Cao Xuân Nam 6/1/2020 18/04/2020 13h - 16h20 thứ Ba hàng tuần 11B, lầu 11, tòa nhà I

Trần Ngọc Đạt Thành

Lê Nguyễn Tường Nhi

Hạn chót đăng ký học trả nợ:

-

-

-

CS207b

Advanced Software 

Engineering

4 tín chỉ 30 Tiếng Việt

19BIT2

CS104
Data Structures

4 tín chỉ

Principles of Computer & 

Information System

3 tín chỉ

CS102

Principles of Computer & 

Information System

3 tín chỉ

CS102 40 Tiếng Anh

Introduction to Database

4 tín chỉ
CS106

11E,  lầu 11, tòa nhà I

phòng 11E, lầu 11, tòa nhà I

 11E, lầu 11, tòa nhà I

11F,  lầu 11, tòa nhà I

COMP601 IT Service Provision 

Onsite 2: 9 – 14 Dec, 2019

INFS603 Needs Analysis, Acquisition, and 

Training 

Onsite 1: 6 – 10 January, 2020

3 – 7 February, 2020

COMP718 Information Security 

Management

16 – 20 March, 2020

11 – 15 May, 2020 

N/A

N/A

PGS.TS Trần Minh Triết

Giáo trình theo syllabus của ĐH AUT

[1] Adam Drozdek (2001), Data structures and Algorithms in C++ (Second 

Edition), Addison- Wesley.

[2] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and Clifford 

Stein (2001) ,Introduction to Algorithms (Second Edition), The MIT Press and 

McGraw-Hill Book Company.

13h - 16h20 thứ Ba hàng tuần 11C, lầu 11, tòa nhà I

 Sinh viên nghỉ Tết Dương lịch 2020 

vào ngày Thứ Tư 01/01/2020.

Sinh viên nghỉ Tết Nguyên Đán Canh 

Tý từ ngày thứ Hai 20/01/2020 đến hết 

ngày Chủ nhật 02/02/2019 (từ 26 

tháng Chạp đến hết Mùng 9 tháng 01 

Âm lịch) 

13h - 15h30 thứ Năm hàng tuần

11F, lầu 11, tòa nhà I

6/1/2020 13h - 16h20 thứ Năm hàng tuần 11C, lầu 11, tòa nhà I

(đã ký)

Với lớp 18BIT: trước ngày 25/11/2019

Với lớp 17BIT : trước ngày 23/12/2019

Với lớp 19BIT1&2: trước ngày 30/12/2019

Thủ tục đăng ký học trả nợ bao gồm: Đăng ký học phần tại form online ở websie Giáo vụ  mục Tài nguyên/Biểu mẫu VÀ đóng tiền học phí trả nợ tại bộ phận Kế toán lầu 11

18/04/2020

13h - 15h30 thứ Sáu hàng tuần

30

30

Tiếng Việt

Tiếng Việt Trợ giảng

Tiếng Anh

Giáo trình theo syllabus của ĐH AUT

Limoncelli T., Hogan C, Chalup S., (2007 ) The Practice of System and 

Network Administration, (2nd Edition) Boston: Addison-Wesley 2/5/2020

18/04/2020

2/5/2020

Giáo trình theo syllabus của ĐH AUT

No prescribed text.

Recommended reading lists will be supplied.Trợ giảng

13/01/2020

13/1/2020

6/1/2020

Tiếng Việt30

17BIT

Giáo trình theo syllabus của ĐH AUT

[1] Adam Drozdek (2001), Data structures and Algorithms in C++ (Second 

Edition), Addison- Wesley.

[2] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and Clifford 

Stein (2001) ,Introduction to Algorithms (Second Edition), The MIT Press and 

McGraw-Hill Book Company.

Giáo trình theo syllabus của ĐH AUT

“Ethical, Legal and Professional Issues in Computing”, by P 

Duquenoy, S Jones and B G Blundell (Cengage, 2007) 

18/04/2020

13/1/2020

Sinh viên nghỉ Tết Nguyên Đán Canh 

Tý từ ngày thứ Hai 20/01/2020 đến hết 

ngày Chủ nhật 02/02/2019 (từ 26 

tháng Chạp đến hết Mùng 9 tháng 01 

Âm lịch) 

TP.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Giám đốc Trung tâm

Sinh viên nghỉ Tết Nguyên Đán Canh 

Tý từ ngày thứ Hai 20/01/2020 đến hết 

ngày Chủ nhật 02/02/2019 (từ 26 

tháng Chạp đến hết Mùng 9 tháng 01 

Âm lịch) 

Sinh viên nghỉ Tết Nguyên Đán Canh 

Tý từ ngày thứ Hai 20/01/2020 đến hết 

ngày Chủ nhật 02/02/2019 (từ 26 

tháng Chạp đến hết Mùng 9 tháng 01 

Âm lịch) 

DANH SÁCH DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN ĐHKHTN 

MỞ TRONG HK2/NH2019-2020 CÁC LỚP CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ CNTT AUT
- Mỗi học phần gồm 10 buổi học lý thuyết và 10 buổi thực hành (nếu có thực hành). Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi học.

- Lịch thi lý thuyết sẽ được thông báo trước tuần thi ít nhất 2 tuần tại website Giáo vụ, mục AUT/Thời khóa biểu-Lịch thi

- Phần thực hành thi kết thúc vào buổi học thứ 10 hoặc theo thông báo của giảng viên thực hành.

19BIT1

CS205b

CS104

Network & System 

Administration

4 tín chỉ

Data Structures

4 tín chỉ

40

13h - 15h30 thứ Tư hàng tuần

13h - 15h30 thứ Sáu hàng tuần

Ca 1: 13h - 15h30 thứ Năm hàng tuần

Ca 1: 13h- 15h30 thứ Hai hàng tuần

Thứ Sáu 17/01: học tạm 11E

11F, lầu 11, tòa nhà I

Giáo trình theo syllabus của ĐH AUT

“Ethical, Legal and Professional Issues in Computing”, by P 

Duquenoy, S Jones and B G Blundell (Cengage, 2007) 

30 Tiếng Việt Trợ giảng 13/01/2020 18/04/2020

N/A18BIT1&2

Hồ Thị Hoàng Vy

Tiết Gia Hồng

9/12/2019 14/03/2020

1] John Duckett (2014) Javascript and jQuery: Interactive Front End 

Webdevelopment

[2] John Duckett (2014) HTML and CSS: Design and Build Websites

[3] John Resig (2006) : Pro JavaScript Techniques.

[4] Ian Lloyd (2009): Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML 

CSS, 2nd

Edition .

[5] Ben Henick (2009): HTML &amp; CSS: The Good Parts .

[6] Clint Eccher (2009) : Professional Web Design: Techniques and 

Templates (CSS &amp;

XHTML), Third Edition (Charles River Media Internet).

[7] David McFarland (2009) : CSS: The Missing Manual, Second Edition.
Nguyễn Đức HuyTrợ giảng

Tiếng Việt30

Web Programming

4 tín chỉCS201

14/03/20209/12/2019

Giáo trình theo syllabus của ĐH AUT

Coronel/Morris/Rob: Database Systems: Design,

Implementation, and Management, 10e,

 ISBN-13: 978-1-111-96960-8

Trợ giảng


